
VNĐ USD EUR AUD BAHT

1 10.000.000

2 300

3 100.000

4 400

5 1.000.000

6 100.000

7 1.000.000

8 1.000.000

9 200.000

10 5.000.000

11 1.000.000

12 500.000

13 1.000.000

14 2.000.000

15 1.000.000

16 300.000

17 500.000

18 2.000.000

19 500.000

20 3.000.000

21 100.000.000

22 100.000

23 500.000

Đồng NaiGiuse Nguyễn Thanh Quang

Giuse Nguyễn Trường Chinh

Nữ Thị Minh Tâm

Một ân nhân

Chị Thúy Phương

Huế

Gx. Phanxicô

Huế

Chuyển khoản

Gx. Yên Đại - chuyển khoản

Một ân nhân 06/12/2025

Cô chú Bình - Hà

Giuse Hoa - Maria Nhiêu

Nguyễn Thị Huyền

Nguyen Danh Huu

Đinh Viết Tuấn

Đỗ Hoàng Long

Giuse Binh Dinh - Maria Jenny Duong - Con cháu

Maria Dâng

Dinh Thao Quyen

Chuyển khoản

Chuyển khoản

Chuyển khoản

Chuyển khoản

Hà Nội chuyển khoản 03/12/2025

Phú Nhai chuyển khoản

Mỹ

Hà Nội

Mỹ

Chuyển khoản

02/12/2025

03/12/2025

03/12/2025

Gia đình Mạnh Nga

Nguyễn Ngọc Thắng

Phêrô Nguyễn Minh Triết - Quỳnh Châu

Vũ Quốc Hùng

Chuyển khoản

Chuyển khoản

Chuyển khoản

Bùi Thị Thu Hà

Một ân nhân

Nguyễn Văn Dương

Nguyễn Thị Can

Chuyển khoản

Chuyển khoản

DANH SÁCH DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

THÁNG 12 NĂM 2025

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG XIN HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG ĐỊA CHỈSTT
SỐ TIỀN

NGÀY THÁNG

06/12/2025

03/12/2025

03/12/2025

03/12/2025

03/12/2025

03/12/2025

04/12/2025

04/12/2025

04/12/2025

05/12/2025

05/12/2025

06/12/2025

01/12/2025

01/12/2025

01/12/2025

02/12/2025

02/12/2025

02/12/2025

TRUNG TÂM ĐỨC MẸ LA VANG
Phú Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị

Email: trungtamhanhhuonglavang@gmail.com
Điện thoại: Lm. Quản xứ: 0905.393.707
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24 200.000

25 100.000

26 400

27 6.500.000

28 10.000.000

29 10.000.000

30 5.000.000

31 200.000

32 1.000.000

33 50.000

34 1.000.000

35 500.000

36 500.000

37 100.000

38 100.000

39 200.000

40 200.000

41 50

42 10.000.000

43 50.000.000

44 1.000.000

45 1.000

46 500.000

47 2.000.000

48 100

49 1.000.000

50 500.000

51 1.000.000

52 200

53 1.000.000

54 20

55 100.000

56 200.000

57 200.000Giuse Trần Văn Hiệp Sài Gòn 16/12/2025

Nguyễn Thúy Dung Sài Gòn 16/12/2025

Nguyễn Thị Minh Tâm Sài Gòn 16/12/2025

Anna Nguyễn Phương Thảo 16/12/2025

Cecilia - Reynaldo Andrin 16/12/2025

Bà Maria Dâng 01 ghế nhỏ 15/12/2025

Một ân nhân Đồng Nai 16/12/2025

Một ân nhân 14/12/2025

Một ân nhân 15/12/2025

Tam Vu - Ceyna Nguyễn 13/12/2025

Một ân nhân Canada 13/12/2025

Nguyễn Thị Thái Ân Mỹ 12/12/2025

Nguyễn Đình Lệ Trinh Sài Gòn 13/12/2025

 Một ân nhân 12/12/2025

Gia đình Đặng Văn Tâm Sài Gòn 12/12/2025

Mai Nguyen 11/12/2025

Một ân nhân 12/12/2025

Lê Phạm Đức Hiếu - Thái Thị Thùy Linh Hà Nội 09/12/2025

Một ân nhân Gia Định 10/12/2025

Bùi Tá Thiện - Phan Thị Kim Anh Hà Nội 09/12/2025

Trịnh Hữu Dương - Trịnh Thị Bích Hà Nội 09/12/2025

Nguyễn Tấn Quốc - Nguyễn Thị T. Thủy Vũng Tàu 08/12/2025

Giuse Hoàng Văn Đông Sài Gòn 09/12/2025

Một ân nhân 07/12/2025

Trần Thị Hạnh Sài Gòn 07/12/2025

Nguyễn Quỳnh Giao Chuyển khoản 07/12/2025

Giuse Nguyễn Minh Hải Hà Nội 07/12/2025

06/12/2025

Một gia đình 06/12/2025

Các Cha Hưu Dưỡng TGM - Huế 06/12/2025

Một gia đình Gx. Vĩnh Bình - Nha Trang 06/12/2025

Nguyễn Thị Hồng Thúy Đài Loan

Một ân nhân 06/12/2025

Biên Bùi Mỹ 06/12/2025

Một ân nhân 06/12/2025
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58 1.000.000

59 1.000.000

60 10.000.000

61 200.000

62 10.000.000

63 1.000.000

64 1.000.000

65 500.000

66 200.000

67 1.000.000

68 100.000

69 100.000

70 500.000

71 3.000.000

72 200.000

73 500.000

74 200.000

75 1.000.000

76 200.000

77 2.000.000

78 200.000

79 5.000.000

80 50.000.000

81 500.000

82 500.000

83 10.000.000

84 1.000.000

85 1.000.000

86 2.500.000

87 7.000.000

88 10.000.000

89 5.000.000

90 1.000.000

91 400Ô. Vũ Văn Nhật Mỹ 23/12/2025

Gia đình Thọ Nguyên Hòa Khánh - Đà Nẵng 23/12/2025

Chị Vân Quỳnh Sài Gòn 23/12/2025

Philip and Family Philippines 23/12/2025

Linh 23/12/2025

 Maria Phạm Thị Yến Ngọc 23/12/2025

Gia đình Lucia Ngo Mỹ 23/12/2025

Micae Nguyễn Đình Gặp Huế 21/12/2025

Một ân nhân 21/12/2025

Một ân nhân 20/12/2025

Trần Thị Hoài Long Biên 20/12/2025

Đỗ Khánh Ngân - Huỳnh Văn Nhân Sài Gòn 20/12/2025

Trần Nguyễn Thùy Nhiên Chuyển khoản 20/12/2025

Maria Nguyễn Hoàng Hòng Bích Sài Gòn 19/12/2025

Nguyễn Thị Vĩnh Hà Tỉnh 19/12/2025

Maria Nguyễn Vũ Bích Phượng 19/12/2025

Một gia đình 19/12/2025

Thanh Trần 18/12/2025

Giuse Phạm Bảo Khánh Sài Gòn 19/12/2025

Ông Trùm Thượng Đền Thánh Đại Đồng 17/12/2025

Maria Nguyễn Thị Giáo Hải Dương 17/12/2025

Anna Trần Đỗ Phương Minh Gx. Tân Định 17/12/2025

Vincente Trần Bình Minh Sài Gòn 17/12/2025

Maria Trịnh Thị Hoạt và các con 16/12/2025

Maria Đỗ Thị Yến 17/12/2025

Một ân nhân 16/12/2025

Một ân nhân 16/12/2025

Gia đình Nguyễn Minh Toàn Bà Rịa 16/12/2025

Maria Phạm Lệ Thu 16/12/2025

Hữu - Tươi Hải Phòng 16/12/2025

Nguyễn Thị Kiều My Lương dân 16/12/2025

Anna Tran 16/12/2025

Têrêsa Trần Thị Cậy Úc 16/12/2025

Bùi Thị Liên 16/12/2025
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92 500.000

93 2.000.000

94 1.000.000

95 24.300.000

96 1.000.000

97 100

98 20

99 5.000.000

100 100

101 2.000.000

102 100.000

103 500.000

104 5.000.000

105 500.000

106 10.000

107 5.000.000

108 500.000

109 50.000

408.800.000 12.890 100 100 0

25/12/2025Thạch HãnMột ân nhân

TỔNG KẾT DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

THÁNG 12 NĂM 2025

Vũ Văn Phương chuyển khoản 31/12/2025

Một ân nhân 30/12/2025

Kim Ingand Úc 30/12/2025

Phêrô Trần Công Hòa Đồng Nai 29/12/2025

Anh chị Nghĩa - Bê Phủ Cam (cha Quản lý giữ) 29/12/2025

Bà Trương Thị Mỹ Đồng Nai 28/12/2025

Anna 28/12/2025

Maria Tuyet Do 28/12/2025

Têrêsa Tô Thị Thu Trang Sài Gòn 28/12/2025

Gia đình Lý Y Đình Thụy Sỹ 28/12/2025

Chị Huyền Đức 28/12/2025

Hùng - Hằng 28/12/2025

Thuan - Hong - Oscar 28/12/2025

Nguyễn Trí Nhân 26/12/2025

Vợ chồng Thuận - Quỳnh Chuyển khoản 25/12/2025

Lê Phương Thu Sài Gòn 25/12/2025

Phan Thanh Tuấn Chuyển khoản 24/12/2025

TỔNG CỘNG
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USD AUD

12.890 100

TỔNG KẾT DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

THÁNG 12 NĂM 2025

TỔNG SỐ TIỀN DÂNG CÚNG THÁNG 12 NĂM 2025

LOẠI TIỀN VNĐ EUR

La Vang, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Tm. Ban Thường Vụ TTHH Đức Mẹ La Vang

Lm. Phaolô Trần Văn Quang

SỐ TIỀN 408.800.000 100

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG XIN HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH.
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